ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LÊN LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016

DẠNG 1: Viết CTCT và gọi tên hợp chất: C4H8, C4H6
DẠNG 2: Gọi tên các hợp chất hữu cơ
a, CH3-CH2-CH2-CH3                                        b, CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

c, CH≡CH                                              d, CH≡C-CH3                                      

e, CH3-CH-CH2-ỌH                              f, CH3=CH-CH-CH3
           ׀                                                                     ׀ 
            CH3                                                                      CH3                                            
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DẠNG 3: Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a, Anken phản ứng cộng

CH2=CH2 + H2 [image: image4.png]



CH2=CH2 + Br2 (hoặc Cl2) → 

CH2=CH2 + HBr (hoặc HCl) →

CH2=CH – CH3 + HBr →

b, Ankin phản ứng cộng

CH≡CH + H2 [image: image6.png]Pd,PbCO;,t°
-,




CH≡CH + H2 [image: image8.png]



CH≡CH + 2Br2 →

c, Ankin phản ứng thế với AgNO3/NH3
CH≡CH + AgNO3 + NH3 →

CH≡C – CH3 + AgNO3 + NH3 →

d, Ankylbenzen phản ứng thế với Br2, Cl2 

             + Br2 [image: image10.png]Fe.®



  


[image: image11.emf]CH

3

    + Br2 [image: image13.png]Fe.®



  


[image: image14.emf]CH

3

     + Br2 [image: image16.png]



e Phản ứng thế với Na của ancol và phenol

C2H5OH + Na → 

C6H5OH + Na → 

f, Phản ứng thế với axit vô cơ của ancol

C2H5OH + HBr →

C2H5OH + HCl →

g, Phản ứng khác của phenol 

[image: image17.png]


 +  NaOH → 

DẠNG 4: Nêu hiện tượng và viết phương trình
a, Sục khí etilen (hoặc propilen, hoặc anken khác) vào dung dịch Br2.

b, Sục khí axetilen (hoặc propin) vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.

c, Sục khí axetilen (hoặc propin) vào dung dịch Br2.

d, Cho mẫu Na vào ancol etylic (hoặc phenol).

e, Đốt cháy hoàn toàn metan (hoặc một hợp chất hữu cơ bất kỳ khác). Rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua CuSO4 khan, rồi vào ống nghiệm chứa dung dịch Ca(OH)2.

DẠNG 5: Toán hỗn hợp ancol và phenol
Câu 1: Cho 51,4 gam hỗn hợp ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp?

Câu 2: Hỗn hợp X gồm phenol và etanol. Cho 5,6 gam hỗn hợp X tác dụng với natri dư thấy có 0,896 lít khí thoát ra ở đktc. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hh X?

Câu 3: Cho m gam hỗn hợp ancol etylic và phenol tác dụng với Na dư thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho m gam hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M. Tính giá trị của m?

Câu 4: Cho m (gam) hỗn hợp gồm etanol và phenol tác dụng với Na dư thu được 5,6 lít H2 (đktc). Mặt khác, cho m (gam) hỗn hợp trên tác dụng hết với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Tính giá trị của m?

DẠNG 6: Xác định hợp chất hữu cơ
Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam một ankan X thu được 11,2 lít CO2 (đktc). Xác định CTPT của X?

Câu 2: Cho 2,8 gam anken A làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 8 gam brom. Xác định CTPT của A?

Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hidrocacbon kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Xác định công thức phân tử hai hợp chất hidrocacbon đó?
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